
UBND PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 
TRƢỜNG MẦM NON THANH BÌNH 

Số: 41/BC-TrMNTB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên Phủ, ngày 01 tháng  6  năm 2026 

 

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 

  t quả t ự                      ọ  2025 – 2026 

 

         Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, ngày 03/06/2024 Quy định về công 

khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

         Thông tư số 16/201 /TT-BGD ĐT ngày 03/ /201  của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về tài tr  cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

        Căn cứ k  hoạch th c hiện nhiệm vụ năm h c 2025 – 2026; Trường M m 

non Thanh B nh  áo cáo k t qu  th c hiện công khai năm h c 2025 – 2026 như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

Tên cơ sở giáo dục: Trường m m non Thanh B nh 

Loại h nh cơ sở giáo dục: M m non 

Địa chỉ: Tổ 6, , phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Email: mnthanhbinh@gmail.com 

Cơ quan qu n lý tr c ti p: Ủy  an nhân dân phường Điện Biên Phủ 

Năm h c  áo cáo: 2025-2026 

Hiệu trưởng: Lê Thị Tâm 

II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

1. Cá    ỉ số đá     á về độ    ũ   ả   v ê  toà  t ờ       

TT C ỉ số đá     á N   báo  áo
5
 

N   trƣớ  

l ề   ề     

báo cáo
6
 

1 Tỷ lệ người h c quy đổi trên gi ng viên 
13 13 

2 Tỷ lệ gi ng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động 
100 100 

3 Tỷ lệ gi ng viên có tr nh độ ti n sĩ 
0 0 

 2. T ố    ê độ    ũ   ả   v ê  toà  t ờ       t eo  á  lĩ   vự  đào tạo 

TT Độ    ũ   ả   v ê  Số lƣợ   

Trì   độ C ứ  d    

Đại h c Thạc sĩ Ti n sĩ PGS GS 

1 G ả   v ê  toà  t ờ       16 16 0 0 0 0 

 
Lĩnh v c A 

      

mailto:mnthanhbinh@gmail.com


2 

 
Lĩnh v c B 

      

2 
G ả   v ê   ơ  ữu tro   độ 

tuổ  l o độ   
16 16 0 0 0 0 

 
Lĩnh v c A 

      

 
Lĩnh v c B 

      

3. T ố    ê độ    ũ  á  bộ quả  lý và   â  v ê    ố   à     í   và  ỗ trợ 

TT C ỉ số N   báo  áo 

N   trƣớ  l ề  

 ề     báo 

cáo 

1 Số cán  ộ qu n lý khối hành chính và hỗ tr  0 0 

2 Số nhân viên khối hành chính và hỗ tr  2 2 

3 
Tỷ lệ cán  ộ qu n lý và nhân viên khối hành chính và hỗ 

tr  trên tổng số gi ng viên toàn thời gian 
11.1 11.1 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1. Cá    ỉ số đá     á về  ơ sở vật   ất 

TT C ỉ số đá     á N   báo cáo 

N   trƣớ  

l ề   ề     

báo cáo 

1 Diện tích đất/người h c (m2) 12.7 11.7 

2 Diện tích sàn/người h c (m2) 4.31 3.98 

3 Tỷ lệ gi ng viên có chỗ làm việc riêng  iệt 0 0 

4 Số đ u sách/ngành đào tạo 20 20 

5 Số   n sách/người h c 125 125 

6 Tỷ lệ h c ph n sẵn sàng gi ng dạy tr c tuy n 100 100 

7 Tốc độ Internet/1.000 người h c (M ps) 
 

Đ m   o 
Đ m   o 

2. D    tí   đất và d    tí   sà  xây dự   p ụ  vụ đào tạo 

TT Đị  đ ể  Đị    ỉ 
D    tí   đất 

(m
2
) 

D    tí   sà  

(m
2
) 

1 Trụ sở chính Tổ 6, phường Điện Biên Phủ 2490 845 

Tổ    ộ   2490 845 
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3. Cá   ạ    ụ   ơ sở vật   ất đƣợ  đầu tƣ  ớ  tro       

TT Hạ    ụ  đầu tƣ Đị  đ ể 
11

 
Kinh phí 

(tr  u đồ  ) 

1 Xây mới tòa nhà  
0 0 

2 Nâng cấp tòa nhà... 
0 0 

3 Đ u tư mới phòng thí nghiệm... 
0 0 

4 Nâng cấp phòng thí nghiệm... 
0 0 

Tổ    ộ   
0 

IV.  IỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

1.   ể  đị    ơ sở   áo dụ  

- Tên tổ chức kiểm định (tên đ y đủ và tên vi t tắt): Sở Giáo dục và Đào 

tạo (SGD&ĐT). 

- Tiêu chuẩn kiểm định đư c áp dụng: TCQT 

- Mức độ đạt kiểm định: Mức 3 

- Thời gian hiệu l c: từ ngày 17 tháng 07 năm 2023 đ n ngày17 tháng 07 

năm 2028. 

2. D     ụ    ƣơ   trì   đào tạo đƣợ    ể  đị   

TT Mã ngành Tên ngành Tê    ƣơ   trì   
Tê  tổ   ứ    ể  

đị   

T ờ          u 

lự  

1 
 

Giáo dục m m non KĐCLGD SGD&ĐT 17/07//2023 

V.  ẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO 

1. Cá    ỉ số đá     á về tuyể  s    và đào tạo 

TT C ỉ số đá     á N   báo  áo 

N   trƣớ  

l ề   ề     

báo cáo 

1 Tỷ lệ nhập h c trung   nh 3 năm 65 70 

2 Tỉ số tăng gi m quy mô đào tạo 3 năm 0 0 

3 Tỷ lệ thôi h c 0 0 

4 Tỷ lệ thôi h c năm đ u 0 0 

5 Tỷ lệ tốt nghiệp 100 100 

6 Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn 100 100 
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7 Tỷ lệ người h c hài lòng với gi ng viên 100 100 

8 Tỷ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể 100 100 

9 Tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn 0 0 

VI.  ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  HOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Cá  đề tà      ê   ứu   o   ọ  t ự       tro       

TT Đề tà      ê   ứu   o   ọ  Số lƣợ   
     p í t ự       

tro       

1 Đề tài cấp Nhà nước 
  

2 Đề tài cấp  ộ, tỉnh 
  

3 Đề tài cấp cơ sở 5 0 

4 Đề tài h p tác doanh nghiệp (trong nước) 
  

5 Đề tài h p tác quốc t  
  

 
Tổ   số 5 0 

VII.  ẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

1. Cá    ỉ số đá     á về tà    í   

TT C ỉ số đá     á 
N   báo  áo 

2025 

N   trƣớ  l ề  

 ề     báo  áo 

1 Biên độ hoạt động trung   nh 3 năm 
  

2 Chỉ số tăng trưởng  ền vững 
  

2.   t quả t u      oạt độ  
16

 

TT C ỉ số t ố    ê 
N   báo  áo 

2025 

N   trƣớ  l ề  

 ề     báo  áo 

A TỔNG THU HOẠT ĐỘNG 
  

I Hỗ trợ     t ƣờ   xuyê  từ N à  ƣớ /  à đầu tƣ 
  

II T u   áo dụ  và đào tạo 
113.195.000 96.206.000 

1 H c phí, lệ phí từ người h c 
69.740.000 44.980.000 

2 H p đồng, tài tr  từ NSNN 
  

3 Tài tr  các HĐGD (Phụ huynh) 
52.485.000 51.226.000 
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4 Thu khác 
  

III T u   o   ọ  và           
  

1 H p đồng, tài tr  từ NSNN 
  

2 H p đồng, tài tr  từ  ên ngoài 
  

3 Thu khác 
  

IV T u   á  (t u   ập rò  ) 
  

B TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG 
5.244.222.393 4.351.269.681 

I C   lƣơ  , t u   ập 
5.012.387.349 3. 864.740.664 

1 Chi lương, thu nhập của gi ng viên 
  

2 Chi lương, thu nhập cho cán  ộ khác 
5.012.387.349 3. 864.740.664 

II C    ơ sở vật   ất và dị   vụ 
231.835.044 486.529.017 

1 Chi cho đào tạo 
  

2 Chi cho nghiên cứu 
  

3 Chi cho phát triển đội ngũ 
  

4 Chi phí chung và chi khác 
231.835.044 486.529.017 

III C    ỗ trợ   ƣờ   ọ  
25.100.000 22.770.000 

1 Chi h c  ổng và hỗ tr  h c tập 
25.100.000 22.770.000 

2 Chi hoạt động nghiên cứu 
  

3 Chi hoạt động khác 
  

IV Chi khác 
  

C CHÊNH LỆCH THU CHI 
  

       VIII.  ẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  HÁC 

1. N     vụ trọ   tâ  

- Ti p tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quy t của Đ ng, pháp luật của Nhà 

nước, Chỉ thị nhiệm vụ năm h c đ n cán  ộ qu n lý, giáo viên, nhân viên trong 

toàn ngành. Đẩy mạnh việc th c hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua 

hướng tới th c hiện chủ đề của năm h c 2025-2026. 

- Làm tốt công tác truyền thông huy động, vận động trẻ trong độ tuổi đ n 

trường, tăng tỷ lệ trẻ ra lớp và đi h c chuyên c n, đ m   o duy tr  và phát triển 
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quy mô trường, lớp m m non theo k  hoạch. 

- Ti p tục triển khai th c hiện K  hoạch Tăng cường ti ng Việt cho trẻ 

m m non vùng dân tộc thiểu số; K  hoạch th c hiện Chuyên đề Xây d ng 

trường m m non lấy trẻ làm trung tâm… 

- Đẩy mạnh đổi mới công tác qu n lý tại các cơ sở GDMN theo hướng 

tăng cường t  chủ gắn với trách nhiệm gi i tr nh, th c hiện tốt Quy ch  dân chủ 

và nâng cao đạo đức nhà giáo và văn hoá công vụ. 

- Ti p tục huy động các nguồn l c  ổ sung, nâng cấp các điều kiện đ m 

  o để duy tr  đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, công nhận duy tr  đạt 

chuẩn đúng thời gian và quy tr nh quy định và chuẩn  ị các điều kiện để th c 

hiện phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi. 

- Th c hiện các gi i pháp nâng cao chất lư ng th c hiện Chương tr nh 

GDMN: Ti p tục nâng cao chất lư ng tăng cường ti ng Việt cho trẻ người dân 

tộc thiểu số, quan tâm giáo dục hoà nhập trẻ khuy t tật, trẻ em có hoàn c nh khó 

khăn; đ m   o Quyền trẻ em trong các cơ sở GDMN.  

- Tổ chức th c hiện Chương tr nh làm quen với ti ng Anh. Quan tâm đ u 

tư và nâng cao chất lư ng tổ chức cho trẻ làm quen với tin h c, ứng dụng công 

nghệ số vào quá tr nh tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. 

- Triển khai các gi i pháp xây d ng trường h c an toàn, phòng tránh tai 

nạn thương tích, phòng chống dịch  ệnh, cháy, nổ... trong trường h c. 

- Duy trì trường m m non đạt chuẩn quốc gia mức độ II; trường đạt kiểm 

định chất lư ng giáo dục mức độ III. 

- Th c hiện đúng, đủ, kịp thời các ch  độ, chính sách cho trẻ em và 

CBQL, giáo viên, nhân viên theo quy định; quan tâm tạo điều kiện để CBQL, 

giáo viên, nhân viên tham gia h c tập,  ồi dưỡng nâng cao tr nh độ, năng l c 

chuyên môn, nghiệp vụ, h c ti ng dân tộc thiểu số. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác qu n lý và gi ng 

dạy. Tích c c áp dụng h nh thức tổ chức hội th o, tập huấn, trao đổi công tác 

qua mạng Internet; sử dụng các ph n mềm trong qu n lý, gi ng dạy tại nhà 

trường. 

2. G ả  p áp  ơ bả  

- Ti p tục xây d ng khối đoàn k t, triển khai th c hiện có hiệu qu  các 

Chỉ thị, nghị quy t của Đ ng, các chính sách phát triển GDMN của Nhà nước; 

chỉ đạo th c hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, 

đặc  iệt là phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và h c; đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của GDMN. 

- Ti p tục th c hiện đổi mới h nh thức, nâng cao chất lư ng, hiệu qu  hoạt 

động sinh hoạt chuyên môn, nâng cao tại cơ sở GDMN; khuy n khích giáo viên, 

CBQL h c tập nâng cao tr nh độ đào tạo đáp ứng chuẩn tr nh độ đào tạo và 

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tăng cường h p tác quốc t  trong đào tạo,  ồi 
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dưỡng giáo viên m m non. 

- Phát huy vài trò của đội ngũ CBQL, GVMN cốt cán trong việc nâng cao 

năng l c đội ngũ đáp ứng yêu c u để triển khai chương tr nh GDMN mới. 

- Nâng cao chất lư ng đổi mới công tác qu n lý, phát huy vai trò của 

người đứng đ u trong điều hành, qu n lý các hoạt động của trường.  

- Ti p tục chỉ đạo xây d ng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, 

thân thiện, phòng chống tai nạn thương tích giàu ngôn ngữ ti ng Việt; th c hiện 

có hiệu qu  tăng cường ti ng Việt cho trẻ trên cơ sở ti ng mẹ đẻ của trẻ. 

- Nâng cao chất lư ng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thông qua các 

mô h nh phối h p giữa nhà trường - gia đ nh của trẻ và cộng đồng. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn l c duy trì trường 

m m non đạt chuẩn quốc gia mứ độ II; trường đạt kiểm định chất lư ng giáo dục  

mức độ III, nâng cao chất lư ng nuôi dưỡng trẻ em. 

- Tham mưu, phối h p chỉ đạo th c hiện các ch  độ chính sách đối với 

nhà giáo, trẻ m m non theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo công khai th c hiện nhiệm vụ GDMN năm h c 2025-

2026 của trường m m non Thanh B nh./. 
 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

                         Lê T ị Tâ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


